
Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207180_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Anh (0499)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán tài chính nâng cao(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111252B08/08/1993AnLê Thị111250021

111252B24/05/1992AnhNguyễn Tuấn111250032

111252A11/05/1993ÁiLê Thị Lệ111250013

111251A06/05/1993ChiHồ Hà Kim111250044

111252B02/12/1993CườngNguyễn Võ Anh111250075

111252A24/11/1993DânTrần Thị Bích111250096

111251B30/08/1993DiệuTrần Thị ánh111250107

111252B18/07/1993DuyHuỳnh Thị Thu111250128

101251A10/04/1992DũngHồ Đức101250119

111252B29/10/1992DũngNguyễn Văn1112501110

091251A28/11/1990DươngNguyễn Kiều0912501411

111252B07/10/1993DươngNguyễn Thùy1112501312

111251A01/04/1993ĐoanNguyễn Thị Ngọc1112501513

111252A03/11/1993GiangNguyễn Hương1112501614

111252A23/03/1993GiangPhạm Thị1112501715

111252A14/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112501916

111252B01/02/1993HảiCao Quốc1112502017

111252A01/01/1993HảiTôn Thị1112502118

111252B09/12/1993HạnhTrần Thị Mỹ1112502219

111251B21/08/1993HiềnHoàng Thị1112502520

111251B14/11/1993HoànTrần Thị1112503021

111252B03/01/1993HồngLương Thị Mộng1112503122

111251A22/01/1993HuêĐỗ Thị1112503223

111252A02/01/1993HuyềnVõ Thị Cẩm1112503824

111252B30/07/1992HươngĐinh Thị1112503925

111251B20/12/1993HươngVũ Thanh1112504126

111252B24/06/1993KhánhNgô Kim1112504227

111252B02/02/1993LêMông Thị1112504528

111251B20/10/1992LươngNguyễn Thị1112504829

111251B07/04/1992MếnPhạm Thị1112505030

111252B31/08/1993MinhChu Công1112505131

111252B20/12/1993MyHuỳnh Giang Tiểu1112505232

111251A14/08/1993NgânĐậu Thị Thành1112505533



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207180_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Anh (0499)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán tài chính nâng cao(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

101251A01/08/1992NgọcBùi Thị Bảo1012505034

111251B20/12/1993NgọcTrương Thị Bích1112505735

111251A11/03/1993NgọcVũ Thị Kim1112505836

111252A29/09/1993NguyệtPhạm Minh1112506137

111252A05/09/1992NhiTrần Thị1112506238

111252A01/10/1993QuyênĐặng Thị Lệ1112506939

111252A12/09/1993QuỳnhTrần Thị Như1112507040

111252A18/07/1993QuỳnhTrịnh Thị1112507141

111252A03/05/1993QuýTrịnh Xuân1112506842

111252B30/10/1992ThanhPhan Thị Lâm1112507443

111251A06/06/1992ThảoNguyễn Thị Như1112507644

111251A30/05/1993ThảoNguyễn Thị Thanh1112507745

111252A16/08/1993ThảoTrần Thị Thu1112508046

091251A21/05/1989ThảoVõ Thị Thanh0812508547

111251A14/07/1993ThạchHà Hoàng1112507248

111251B08/10/1993ThịnhNguyễn Văn1112508349

111251B29/03/1993ThuLê Thị1112508850

111251B20/04/1993ThuLê Thị Hồng1112508951

111251A18/08/1993ThuLê Thị Kim1112509052

111251A10/07/1993ThủyTrần Thị Thu1112509253

111251A17/06/1993TrangLê Thị Thảo1112509454

101251A02/06/1992TrangNguyễn Thị Huyền1012508755

111251A18/04/1993TrânNguyễn Ngọc Bảo1112509756

101251A26/09/1991ViênNguyễn Thị Bích1012509957

111251B01/01/1993VọngMan Thị Kỳ1112510158

111252A26/03/1993VyNguyễn Thị Thúy1112510259

111252A08/10/1993XinhNguyễn Thị1112510360

111252B30/04/1993YếnTrương Thị1112510661

Số S/V Trong Danh Sách: 61

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206220_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Vòng Thình Nam (0537)

Ngày in: 10/07/2015

Lập kế hoạch kinh doanh(TNK07)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111242A13/09/1993AnhLê Ngọc111241251

111242A05/10/1993AnhNguyễn Thị Kim111240032

101241A15/05/1990áiTrần Thị Xuân101240013

111241A09/11/1993BìnhĐồng Thị Tuyết111240044

111242B16/10/1992ChínhĐỗ Thị Huy111241275

101241A27/10/1992DũngTrần Quốc101240146

111242A21/06/1993ĐanPhạm Thị Thanh111241297

081241A19/09/1989ĐệTriệu Văn081240218

111241A01/09/1993ĐôTrần Nam111240129

111242A16/06/1993GiangPhạm Hoàng1112401310

111242B03/01/1993GiangVõ Hoàng1112413111

111241A02/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112401612

111241A08/11/1993HàTrần Thị Thảo1112401713

111242B21/04/1992HảiNguyễn Đăng1112413314

111242B26/09/1992HạnhVõ Thị Xuân1112413515

111241B25/06/1992HiệpPhạm Ngọc1112413616

111242B15/10/1993HoaNguyễn Xuân1112413817

111242B09/08/1992HồngNguyễn Duy1112414118

111242A03/08/1993HộiTăng Hoàng1112402319

111241A15/06/1993HuyNguyễn Đăng1112402420

111241A11/03/1993HùngBùi Văn1112414221

111242A28/02/1993HươngNguyễn Thị1112414422

111242B10/02/1993HươngNguyễn Thị Hoà1112414523

111242A15/07/1993LâmĐặng Thái1112402524

111241B23/05/1993LiềnHồ Thị1112402625

111242B08/01/1992LinhHoàng Mỹ1112414726

111242A10/06/1993LongVõ Hoàng1112419027

111241B20/12/1992LựcTrương Thanh1112402828

111242B24/03/1993LýNguyễn Thị1112415029

111241A26/10/1993MinhNguyễn Xuân1112403330

111242A17/09/1993MỹLý Thị Ngọc1112403431

111241A25/05/1993NgaVũ Thị1112403532

111241A17/08/1993NgânLê Thị Kim1112403633



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206220_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Vòng Thình Nam (0537)

Ngày in: 10/07/2015

Lập kế hoạch kinh doanh(TNK07)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241A05/08/1993NgọcVõ Lâm Kim1112415334

111241B30/05/1993NhạnPhạm Thị1112403835

111241B09/08/1993NhânTriệu Hoàng1112404036

111241B02/03/1993NhiNguyễn Thị Mỹ1112404137

111241B01/02/1993NhiVõ Nguyễn Yến1112404238

111242B05/07/1993NhungLê Thị Hồng1112415639

111242A14/12/1993NhưVõ Thị Nguyên1112404340

111241B01/01/1993NhựtPhạm Thị Kim1112404441

111241B20/08/1993NữLê Thị1112404542

111241A06/06/1993PhátĐỗ Tiến1112404643

111241A01/01/1993PhonphetKhammanivong11124L0144

111242A19/04/1993PhútNguyễn Ngọc Thanh1112415845

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B203

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206220_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Vòng Thình Nam (0537)

Ngày in: 10/07/2015

Lập kế hoạch kinh doanh(TNK07)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241B09/05/1993PhươngĐào Vũ111240471

111241A12/12/1992PhươngĐỗ Thị Thanh111240482

111242A25/10/1993PhươngNguyễn Thị111241593

111241B11/02/1993PhượngTạ Thị111240504

111242A14/09/1993QuânNguyễn Minh111241615

111242A16/02/1993QuốcNguyễn Văn111241626

111242B26/04/1993QuyênPhạm Thị Lệ111241637

111241B27/11/1993QuỳnhNguyễn Thị Ngọc111240538

111241A15/06/1991SouphansaKeokhammoungkhoun11124L039

111242A15/09/1992TâmNguyễn Quốc1112405510

111241B08/09/1993TânChâu Thế1112405611

111242B02/07/1993TânNguyễn Thành1112416512

111241A02/02/1993TấnNguyễn Quốc1112405713

111241A23/12/1990ThakoneBoutsyvongsak Phout11124L0214

111241A18/11/1992ThảoHuỳnh Thị Phương1112405915

111241B03/04/1993ThạnhNguyễn Văn1112416616

111242A16/07/1993ThắmTrần Thị Ngọc1112406217

111242B01/01/1993ThắngTrần Doãn1112416818

111241A22/04/1993ThếNguyễn Minh1112416919

101242A10/10/1992ThoãnDương Phi1012407320

111241A10/06/1993ThôngTrần Minh1112406421

111241B02/09/1992ThúyHuỳnh Thị1112406622

111242B18/03/1992ThưLê Thị Minh1112417523

111242B28/06/1993ThứcVõ Thị Phương1112417624

111241A23/04/1993TìnhNguyễn Thúy1112417825

101241A12/03/1990TínTrần1012413426

111242B17/06/1993TínVõ Quốc1112417727

111242B20/12/1992TrangBùi Thị Thảo1112418928

111241B27/07/1993TrangNguyễn Thị1112406829

111241B29/04/1992TrinhPhan Thị Hoài1112407130

111241B20/08/1993TrungHuỳnh Hữu1112407331

111241B01/12/1992TuấnHoàng Minh1112407632

101241A12/10/1990TuấnNguyễn Vương1012409233



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 13 2015 12:00AM   Phòng thi: B203

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206220_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Vòng Thình Nam (0537)

Ngày in: 10/07/2015

Lập kế hoạch kinh doanh(TNK07)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241A15/05/1990TúNguyễn Như1112490134

111242A02/01/1993TúNguyễn Thị Thanh1112407435

111242A01/04/1993TúTrần Anh1112407536

111241A28/01/1993TươiNguyễn Thị Kim1112407737

111242B10/06/1993TứNguyễn Nhật1112418338

111241B19/05/1993TỷNguyễn Lâm Ngọc1112407839

111242B24/09/1993VânLại Thị Tường1112418440

101241A20/02/1991VânMai Thanh1012409541

111241A10/10/1990ViệtHoàng Quốc1112408042

111241B27/12/1992VinhHoàng Như1112418543

111242A1992VượngNguyễn Văn1112418644

111242A27/08/1993VyTrần Thị Thảo1112418845

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Đào Thị Kim Yến (0714)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán quản trị nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111252B08/08/1993AnLê Thị111250021

111252B24/05/1992AnhNguyễn Tuấn111250032

111252A11/05/1993ÁiLê Thị Lệ111250013

111251A06/05/1993ChiHồ Hà Kim111250044

111252B02/12/1993CườngNguyễn Võ Anh111250075

111252A24/11/1993DânTrần Thị Bích111250096

111251B30/08/1993DiệuTrần Thị ánh111250107

111252B18/07/1993DuyHuỳnh Thị Thu111250128

111252B29/10/1992DũngNguyễn Văn111250119

111252B07/10/1993DươngNguyễn Thùy1112501310

111251A01/04/1993ĐoanNguyễn Thị Ngọc1112501511

111252A03/11/1993GiangNguyễn Hương1112501612

111252A23/03/1993GiangPhạm Thị1112501713

111252A14/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112501914

111252B01/02/1993HảiCao Quốc1112502015

111252A01/01/1993HảiTôn Thị1112502116

111252B09/12/1993HạnhTrần Thị Mỹ1112502217

111251B21/08/1993HiềnHoàng Thị1112502518

111251B14/11/1993HoànTrần Thị1112503019

111252B03/01/1993HồngLương Thị Mộng1112503120

111251A22/01/1993HuêĐỗ Thị1112503221

111252A02/01/1993HuyềnVõ Thị Cẩm1112503822

111252B30/07/1992HươngĐinh Thị1112503923

111251B20/12/1993HươngVũ Thanh1112504124

111252B24/06/1993KhánhNgô Kim1112504225

111252B02/02/1993LêMông Thị1112504526

111251B20/10/1992LươngNguyễn Thị1112504827

111251B07/04/1992MếnPhạm Thị1112505028

111252B31/08/1993MinhChu Công1112505129

111252B20/12/1993MyHuỳnh Giang Tiểu1112505230

111251A14/08/1993NgânĐậu Thị Thành1112505531

111251B20/12/1993NgọcTrương Thị Bích1112505732

111251A11/03/1993NgọcVũ Thị Kim1112505833



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Đào Thị Kim Yến (0714)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán quản trị nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111252A29/09/1993NguyệtPhạm Minh1112506134

111252A05/09/1992NhiTrần Thị1112506235

111252A01/10/1993QuyênĐặng Thị Lệ1112506936

111252A12/09/1993QuỳnhTrần Thị Như1112507037

111252A18/07/1993QuỳnhTrịnh Thị1112507138

111252A03/05/1993QuýTrịnh Xuân1112506839

111252B30/10/1992ThanhPhan Thị Lâm1112507440

111251A06/06/1992ThảoNguyễn Thị Như1112507641

111251A30/05/1993ThảoNguyễn Thị Thanh1112507742

111252A16/08/1993ThảoTrần Thị Thu1112508043

091251A21/05/1989ThảoVõ Thị Thanh0812508544

111251A14/07/1993ThạchHà Hoàng1112507245

111251B08/10/1993ThịnhNguyễn Văn1112508346

111251B29/03/1993ThuLê Thị1112508847

111251B20/04/1993ThuLê Thị Hồng1112508948

111251A18/08/1993ThuLê Thị Kim1112509049

111251A10/07/1993ThủyTrần Thị Thu1112509250

111251A17/06/1993TrangLê Thị Thảo1112509451

101251A02/06/1992TrangNguyễn Thị Huyền1012508752

111251A18/04/1993TrânNguyễn Ngọc Bảo1112509753

101251A26/09/1991ViênNguyễn Thị Bích1012509954

111251B01/01/1993VọngMan Thị Kỳ1112510155

111252A26/03/1993VyNguyễn Thị Thúy1112510256

111252A08/10/1993XinhNguyễn Thị1112510357

111252B30/04/1993YếnTrương Thị1112510658

Số S/V Trong Danh Sách: 58

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Mai Trâm (0323)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị chuỗi cung ứng(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111242A13/09/1993AnhLê Ngọc111241251

111242A05/10/1993AnhNguyễn Thị Kim111240032

101241A15/05/1990áiTrần Thị Xuân101240013

111241A09/11/1993BìnhĐồng Thị Tuyết111240044

111242B16/10/1992ChínhĐỗ Thị Huy111241275

101241A27/10/1992DũngTrần Quốc101240146

111242A21/06/1993ĐanPhạm Thị Thanh111241297

111241A01/09/1993ĐôTrần Nam111240128

111242A16/06/1993GiangPhạm Hoàng111240139

111242B03/01/1993GiangVõ Hoàng1112413110

111241A02/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112401611

111241A08/11/1993HàTrần Thị Thảo1112401712

111242B21/04/1992HảiNguyễn Đăng1112413313

111242B26/09/1992HạnhVõ Thị Xuân1112413514

111241B25/06/1992HiệpPhạm Ngọc1112413615

111242B15/10/1993HoaNguyễn Xuân1112413816

111242B09/08/1992HồngNguyễn Duy1112414117

111242A03/08/1993HộiTăng Hoàng1112402318

111241A15/06/1993HuyNguyễn Đăng1112402419

111241A11/03/1993HùngBùi Văn1112414220

111242A28/02/1993HươngNguyễn Thị1112414421

111242B10/02/1993HươngNguyễn Thị Hoà1112414522

111242A15/07/1993LâmĐặng Thái1112402523

111241B23/05/1993LiềnHồ Thị1112402624

111242B08/01/1992LinhHoàng Mỹ1112414725

111242A10/06/1993LongVõ Hoàng1112419026

111241B20/12/1992LựcTrương Thanh1112402827

111242B24/03/1993LýNguyễn Thị1112415028

111241A26/10/1993MinhNguyễn Xuân1112403329

111242A17/09/1993MỹLý Thị Ngọc1112403430

111241A25/05/1993NgaVũ Thị1112403531

111241A17/08/1993NgânLê Thị Kim1112403632

111241A05/08/1993NgọcVõ Lâm Kim1112415333



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thị Mai Trâm (0323)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị chuỗi cung ứng(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241B30/05/1993NhạnPhạm Thị1112403834

111241B09/08/1993NhânTriệu Hoàng1112404035

111241B02/03/1993NhiNguyễn Thị Mỹ1112404136

111241B01/02/1993NhiVõ Nguyễn Yến1112404237

111242B05/07/1993NhungLê Thị Hồng1112415638

111242A14/12/1993NhưVõ Thị Nguyên1112404339

111241B01/01/1993NhựtPhạm Thị Kim1112404440

111241B20/08/1993NữLê Thị1112404541

111241A06/06/1993PhátĐỗ Tiến1112404642

111241A01/01/1993PhonphetKhammanivong11124L0143

111242A19/04/1993PhútNguyễn Ngọc Thanh1112415844

111241B09/05/1993PhươngĐào Vũ1112404745

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B203

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Mai Trâm (0323)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị chuỗi cung ứng(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241A12/12/1992PhươngĐỗ Thị Thanh111240481

111242A25/10/1993PhươngNguyễn Thị111241592

111241B11/02/1993PhượngTạ Thị111240503

111242A14/09/1993QuânNguyễn Minh111241614

111242A16/02/1993QuốcNguyễn Văn111241625

111242B26/04/1993QuyênPhạm Thị Lệ111241636

111241B27/11/1993QuỳnhNguyễn Thị Ngọc111240537

111241A15/06/1991SouphansaKeokhammoungkhoun11124L038

111242A15/09/1992TâmNguyễn Quốc111240559

111241B08/09/1993TânChâu Thế1112405610

111242B02/07/1993TânNguyễn Thành1112416511

111241A02/02/1993TấnNguyễn Quốc1112405712

111241A23/12/1990ThakoneBoutsyvongsak Phout11124L0213

111241A18/11/1992ThảoHuỳnh Thị Phương1112405914

111241B03/04/1993ThạnhNguyễn Văn1112416615

111242A16/07/1993ThắmTrần Thị Ngọc1112406216

111242B01/01/1993ThắngTrần Doãn1112416817

111241A22/04/1993ThếNguyễn Minh1112416918

101242A10/10/1992ThoãnDương Phi1012407319

111241A10/06/1993ThôngTrần Minh1112406420

111241B02/09/1992ThúyHuỳnh Thị1112406621

111242B18/03/1992ThưLê Thị Minh1112417522

111242B28/06/1993ThứcVõ Thị Phương1112417623

111241A23/04/1993TìnhNguyễn Thúy1112417824

111242B17/06/1993TínVõ Quốc1112417725

111242B20/12/1992TrangBùi Thị Thảo1112418926

111241B27/07/1993TrangNguyễn Thị1112406827

101241A02/02/1992TriềuHoàng Quang1012408528

111241B29/04/1992TrinhPhan Thị Hoài1112407129

111241B20/08/1993TrungHuỳnh Hữu1112407330

111241B01/12/1992TuấnHoàng Minh1112407631

101241A12/10/1990TuấnNguyễn Vương1012409232

111241A15/05/1990TúNguyễn Như1112490133



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 14 2015 12:00AM   Phòng thi: B203

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206190_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thị Mai Trâm (0323)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị chuỗi cung ứng(TN)   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111242A02/01/1993TúNguyễn Thị Thanh1112407434

111242A01/04/1993TúTrần Anh1112407535

111241A28/01/1993TươiNguyễn Thị Kim1112407736

111242B10/06/1993TứNguyễn Nhật1112418337

111241B19/05/1993TỷNguyễn Lâm Ngọc1112407838

111242B24/09/1993VânLại Thị Tường1112418439

101241A20/02/1991VânMai Thanh1012409540

111241A10/10/1990ViệtHoàng Quốc1112408041

111241B27/12/1992VinhHoàng Như1112418542

111242A1992VượngNguyễn Văn1112418643

081241A25/01/1988VyPhạm Thị Tường0812415144

111242A27/08/1993VyTrần Thị Thảo1112418845

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 15 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207200_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Phương Thúy (0415)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán chi phí nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111252B08/08/1993AnLê Thị111250021

111252B24/05/1992AnhNguyễn Tuấn111250032

111252A11/05/1993ÁiLê Thị Lệ111250013

111251A06/05/1993ChiHồ Hà Kim111250044

111252B02/12/1993CườngNguyễn Võ Anh111250075

111252A24/11/1993DânTrần Thị Bích111250096

111251B30/08/1993DiệuTrần Thị ánh111250107

111252B18/07/1993DuyHuỳnh Thị Thu111250128

111252B29/10/1992DũngNguyễn Văn111250119

111252B07/10/1993DươngNguyễn Thùy1112501310

111251A01/04/1993ĐoanNguyễn Thị Ngọc1112501511

111252A03/11/1993GiangNguyễn Hương1112501612

111252A23/03/1993GiangPhạm Thị1112501713

111252A14/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112501914

111252B01/02/1993HảiCao Quốc1112502015

111252A01/01/1993HảiTôn Thị1112502116

111252B09/12/1993HạnhTrần Thị Mỹ1112502217

111251B21/08/1993HiềnHoàng Thị1112502518

111251B14/11/1993HoànTrần Thị1112503019

111252B03/01/1993HồngLương Thị Mộng1112503120

111251A22/01/1993HuêĐỗ Thị1112503221

111252A02/01/1993HuyềnVõ Thị Cẩm1112503822

111252B30/07/1992HươngĐinh Thị1112503923

111251B20/12/1993HươngVũ Thanh1112504124

111252B24/06/1993KhánhNgô Kim1112504225

111252B02/02/1993LêMông Thị1112504526

111251B20/10/1992LươngNguyễn Thị1112504827

111251B07/04/1992MếnPhạm Thị1112505028

111252B31/08/1993MinhChu Công1112505129

111252B20/12/1993MyHuỳnh Giang Tiểu1112505230

111251A14/08/1993NgânĐậu Thị Thành1112505531

111251B20/12/1993NgọcTrương Thị Bích1112505732

111251A11/03/1993NgọcVũ Thị Kim1112505833



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 15 2015 12:00AM   Phòng thi: B201

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431207200_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Phương Thúy (0415)

Ngày in: 10/07/2015

Kế toán chi phí nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111252A29/09/1993NguyệtPhạm Minh1112506134

111252A05/09/1992NhiTrần Thị1112506235

111252A01/10/1993QuyênĐặng Thị Lệ1112506936

111252A12/09/1993QuỳnhTrần Thị Như1112507037

111252A18/07/1993QuỳnhTrịnh Thị1112507138

111252A03/05/1993QuýTrịnh Xuân1112506839

111252B30/10/1992ThanhPhan Thị Lâm1112507440

111251A06/06/1992ThảoNguyễn Thị Như1112507641

111251A30/05/1993ThảoNguyễn Thị Thanh1112507742

111252A16/08/1993ThảoTrần Thị Thu1112508043

091251A21/05/1989ThảoVõ Thị Thanh0812508544

111251A14/07/1993ThạchHà Hoàng1112507245

111251B08/10/1993ThịnhNguyễn Văn1112508346

111251B29/03/1993ThuLê Thị1112508847

111251B20/04/1993ThuLê Thị Hồng1112508948

111251A18/08/1993ThuLê Thị Kim1112509049

111251A10/07/1993ThủyTrần Thị Thu1112509250

111251A17/06/1993TrangLê Thị Thảo1112509451

101251A02/06/1992TrangNguyễn Thị Huyền1012508752

111251A18/04/1993TrânNguyễn Ngọc Bảo1112509753

101251A26/09/1991ViênNguyễn Thị Bích1012509954

111251B01/01/1993VọngMan Thị Kỳ1112510155

111252A26/03/1993VyNguyễn Thị Thúy1112510256

111252A08/10/1993XinhNguyễn Thị1112510357

111252B30/04/1993YếnTrương Thị1112510658

Số S/V Trong Danh Sách: 58

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 15 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206250_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Đăng Thịnh (6012)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 1

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111242A13/09/1993AnhLê Ngọc111241251

111242A05/10/1993AnhNguyễn Thị Kim111240032

101241A15/05/1990áiTrần Thị Xuân101240013

111241A09/11/1993BìnhĐồng Thị Tuyết111240044

111242B16/10/1992ChínhĐỗ Thị Huy111241275

101241A27/10/1992DũngTrần Quốc101240146

111242A21/06/1993ĐanPhạm Thị Thanh111241297

111241A01/09/1993ĐôTrần Nam111240128

111242A16/06/1993GiangPhạm Hoàng111240139

111242B03/01/1993GiangVõ Hoàng1112413110

111241A02/06/1993HàNguyễn Thị Thu1112401611

111241A08/11/1993HàTrần Thị Thảo1112401712

111242B21/04/1992HảiNguyễn Đăng1112413313

111242B26/09/1992HạnhVõ Thị Xuân1112413514

111241B25/06/1992HiệpPhạm Ngọc1112413615

111242B15/10/1993HoaNguyễn Xuân1112413816

111242B09/08/1992HồngNguyễn Duy1112414117

111242A03/08/1993HộiTăng Hoàng1112402318

111241A15/06/1993HuyNguyễn Đăng1112402419

111241A11/03/1993HùngBùi Văn1112414220

111242A28/02/1993HươngNguyễn Thị1112414421

111242B10/02/1993HươngNguyễn Thị Hoà1112414522

111242A15/07/1993LâmĐặng Thái1112402523

111241B23/05/1993LiềnHồ Thị1112402624

111242B08/01/1992LinhHoàng Mỹ1112414725

111242A10/06/1993LongVõ Hoàng1112419026

111241B20/12/1992LựcTrương Thanh1112402827

111242B24/03/1993LýNguyễn Thị1112415028

111241A26/10/1993MinhNguyễn Xuân1112403329

111242A17/09/1993MỹLý Thị Ngọc1112403430

111241A25/05/1993NgaVũ Thị1112403531

111241A17/08/1993NgânLê Thị Kim1112403632

111241A05/08/1993NgọcVõ Lâm Kim1112415333



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 15 2015 12:00AM   Phòng thi: B202

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206250_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Đăng Thịnh (6012)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 1

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241B30/05/1993NhạnPhạm Thị1112403834

111241B09/08/1993NhânTriệu Hoàng1112404035

111241B02/03/1993NhiNguyễn Thị Mỹ1112404136

111241B01/02/1993NhiVõ Nguyễn Yến1112404237

111242B05/07/1993NhungLê Thị Hồng1112415638

111242A14/12/1993NhưVõ Thị Nguyên1112404339

111241B01/01/1993NhựtPhạm Thị Kim1112404440

111241B20/08/1993NữLê Thị1112404541

111241A06/06/1993PhátĐỗ Tiến1112404642

111241A01/01/1993PhonphetKhammanivong11124L0143

111242A19/04/1993PhútNguyễn Ngọc Thanh1112415844

Số S/V Trong Danh Sách: 44

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 09g45     Ngày thi: Jul 15 2015 12:00AM   Phòng thi: B203

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ HK03 - Năm Học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206250_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Đăng Thịnh (6012)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 1

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111241B09/05/1993PhươngĐào Vũ111240471

111241A12/12/1992PhươngĐỗ Thị Thanh111240482

111242A25/10/1993PhươngNguyễn Thị111241593

111241B11/02/1993PhượngTạ Thị111240504

111242A14/09/1993QuânNguyễn Minh111241615

111242A16/02/1993QuốcNguyễn Văn111241626

111242B26/04/1993QuyênPhạm Thị Lệ111241637

111241B27/11/1993QuỳnhNguyễn Thị Ngọc111240538

111241A15/06/1991SouphansaKeokhammoungkhoun11124L039

111242A15/09/1992TâmNguyễn Quốc1112405510

111241B08/09/1993TânChâu Thế1112405611

111242B02/07/1993TânNguyễn Thành1112416512

111241A02/02/1993TấnNguyễn Quốc1112405713

111241A23/12/1990ThakoneBoutsyvongsak Phout11124L0214

111241A18/11/1992ThảoHuỳnh Thị Phương1112405915

111241B03/04/1993ThạnhNguyễn Văn1112416616

111242A16/07/1993ThắmTrần Thị Ngọc1112406217

111242B01/01/1993ThắngTrần Doãn1112416818

111241A22/04/1993ThếNguyễn Minh1112416919

101242A10/10/1992ThoãnDương Phi1012407320

111241A10/06/1993ThôngTrần Minh1112406421

111241B02/09/1992ThúyHuỳnh Thị1112406622

111242B18/03/1992ThưLê Thị Minh1112417523

111242B28/06/1993ThứcVõ Thị Phương1112417624

111241A23/04/1993TìnhNguyễn Thúy1112417825

111242B17/06/1993TínVõ Quốc1112417726

111242B20/12/1992TrangBùi Thị Thảo1112418927

111241B27/07/1993TrangNguyễn Thị1112406828

111241B29/04/1992TrinhPhan Thị Hoài1112407129

111241B20/08/1993TrungHuỳnh Hữu1112407330

111241B01/12/1992TuấnHoàng Minh1112407631

101241A12/10/1990TuấnNguyễn Vương1012409232

111241A15/05/1990TúNguyễn Như1112490133
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1431206250_01

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Đăng Thịnh (6012)

Ngày in: 10/07/2015

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao (TN)   -   01   -   Số TC: 1

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

111242A02/01/1993TúNguyễn Thị Thanh1112407434

111242A01/04/1993TúTrần Anh1112407535

111241A28/01/1993TươiNguyễn Thị Kim1112407736

111242B10/06/1993TứNguyễn Nhật1112418337

111241B19/05/1993TỷNguyễn Lâm Ngọc1112407838

111242B24/09/1993VânLại Thị Tường1112418439

101241A20/02/1991VânMai Thanh1012409540

111241A10/10/1990ViệtHoàng Quốc1112408041

111241B27/12/1992VinhHoàng Như1112418542

111242A1992VượngNguyễn Văn1112418643

111242A27/08/1993VyTrần Thị Thảo1112418844

Số S/V Trong Danh Sách: 44

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày


